	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 24/6/2013 đến ngày 28/6/2013

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	06/2013 /TT-BTNMT
	7/5/2013
	V/v ban hành danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 
	01/7/2013
	

	2. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	1550 /BNN-CB
	10/5/2013
	V/v tham gia hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 13  
	
	

	3. 
	Bộ Tài chính
	63 /2013/TT-BTNMT
	15/5/2013
	Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP của Chính Phủ về phí bảo vệ môi trường  
	
	

	4. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	882 /TTg-KGVX
	13/6/2013
	V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tệ nạn mại dâm  
	
	

	5. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	2119 /LĐTBXH-BTXH
	13/6/2013
	V/v chỉ đạo thực hiện việc xác định mức độ khuyết tật và chính sách đối với người khuyết tật  
	
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	80/2013 /TTLT-BTC-BNN
	14/6/2013
	Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng 
	20/7/2013
	

	7. 
	Bộ Tư pháp
	4714 /KH-BTP
	14/6/2013
	V/v kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2013 
	
	

	8. 
	Bộ Tư pháp
	4713 /BTP-BTTTP
	14/6/2013
	V/v hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật giám định tư pháp 
	
	

	9. 
	Bộ Công thương
	79 /BC-BCT
	14/6/2013
	Báo cáo đánh giá 5 năm triển khai Đề án phòng ngừa ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm  
	
	

	10. 
	Bộ Tư pháp
	4656 /BTP-TCCB
	14/6/2013
	V/v đề nghị đánh giá tình hình tổ chức bộ máy và nhân lực làm
	
	

	11. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	13 /2013/TT-BTTT
	14/6/2013
	Thông tư về quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần 
	15/8/2013 
	

	12. 
	Bộ Công an
	60 /TB-BCA-BCĐ
	18/6/2013
	V/v tình hình và công tác phòng, chống khủng bố 6 tháng đầu năm 2013 
	
	

	13. 
	Bộ Tài chính
	1426 /QĐ-BTC
	18/6/2013
	V/v đính chính Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015 
	
	

	14. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	1379 /QĐ-BNN-TCLN
	18/6/2013
	V/v công bố diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 
	
	

	15. 
	Bộ Tài chính
	7846 /BTC-NSNN
	18/6/2013
	V/v kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2013 
	
	

	16. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	882 /TTg-KGVX
	19/6/2013
	V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tệ nạn mại dâm 
	
	

	17. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2168 /QĐ-BGDĐT
	19/6/2013
	V/v đổi tên trường cao đẳng Bách Nghệ Tây Hà thành trường Cao đẳng Công nghệ và thương mại Hà Nội 
	
	

	18. 
	Chính phủ
	60/2013 /NĐ-CP
	19/6/2013
	V/v quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật Lao Động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 
	15/8/2013
	

	19. 
	Bộ Tài chính
	81 /2013/TT-BTC
	19/6/2013
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 201/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản  
	03/8/2013
	

	20. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	4252/BKHĐT-QLĐT
	20/6/2013
	V/v đẩy mạnh thí điểm đấu thầu qua mạng trong 6 tháng cuối năm 2013 
	
	

	21. 
	Bộ Công thương
	12 /2013/TT-BCT
	20/6/2013
	Thông tư quy định thủ tục Thông báo đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử 
	1/7/2013 
	

	22. 
	Bộ Công thương
	5456 /BCT-ATMT
	21/6/2013
	V/v tăng cường công tác quản lý an toàn công trình thuỷ điện 
	 
	

	23. 
	Văn phòng Chính Phủ
	5028 /VPCP-KTTH
	21/6/2013
	V/v giải quyết chế độ đối với lãnh đạo, quản lý DNNN thực hiện phá sản 
	
	

	24. 
	Bộ Tư pháp
	4900 /KH-BTP
	21/6/2013
	V/v kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bạc Liêu, Vĩnh Long 
	
	

	25. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	44 /TTg-ĐMDN
	21/6/2013
	V/v thực hiện góp vốn và chuyển nhượng vốn góp tại một số doanh nghiệp xi măng 
	
	

	26. 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	410 /BC-UBND
	21/6/2013
	Báo cáo kq thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo nhu cầu xã hội  
	
	

	27. 
	Bộ Tư pháp
	4091 /BTP
	21/6/2013
	V/v kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
	
	

	28. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	1852/BKHCN-TCCB
	21/6/2013
	V/v hướng dẫn thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập 
	
	

	29. 
	Bộ Tài chính
	8088 /BTC-TTr
	21/6/2013
	V/v Báo cáo tình hình kết quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2013 
	
	

	30. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	14 /2013/TT-BTTTT
	21/6/2013
	Thông tư hướng dẫn việc lập phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng Kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương 
	15/8/2013
	

	31. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	2296 /BVH-MTN
	21/6/2013
	V/v quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng Vương và danh nhân anh hùng dân tộc  
	
	

	32. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	980/QĐ-TTg
	24/6/2013
	Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Trung du miền núi Bắc Bộ
	24/6/2013
	

	33. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	4313 /BKHĐT-KTĐ
	24/6/2013
	V/v hướng dẫn nguyên tắc đầu tư thẩm định nguồn vốn mức vốn hỗ trợ các dự án thuộc chương trình 30a  
	
	

	34. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	4283 /BKH-KTĐ
	24/6/2013
	V/v kinh phí thực hiện dự án di dân TĐC thuỷ điện Tuyên Quang  
	
	

	35. 
	Văn phòng Chính Phủ
	5083 /VPCP-TTĐT
	24/6/2013
	V/v triển khai chỉ thị số 07/CT-TTg
	
	

	36. 
	Ủy ban dân tộc 
	02 /2013/TT-UBDT
	24/6/2013
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều quyết định số 54/2012/QĐ-TTg 
	
	

	37. 
	Bộ Tài chính
	8134 /BTC-NSNN
	24/6/2013
	V/v hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo  
	
	

	38. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1803 /BTTTT-ƯDCNTT
	24/6/2013
	V/v Báo cáo tình hình thực hiện 05 năm Chỉ thị số 34 và số 15 của Thủ tướng Chính Phủ  
	
	

	39. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1818 /BTTT-CTS
	25/6/2013
	V/v triển khai kết luận của Phó thủ tướng về triển khai Đề án số hoá  
	
	

	40. 
	Bộ Tài chính
	8230 /BTC-ĐT
	25/6/2013
	V/v thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu các dự án đường giao thông tỉnh Tuyên Quang  
	
	

	41. 
	Văn phòng Chính Phủ
	5132 /VPCP-KTN
	25/6/2013
	V/v khẩn trương thực hiện kiểm tra đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ thuỷ điện và thuỷ lợi 
	
	

	42. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	2109 /BNN-NS
	25/6/2013
	V/v Báo cáo kết quả Bộ chỉ số theo dõi đánh giá NSVSMTNT 
	
	

	43. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	13 /CT-TTg
	25/6/2013
	V/v xây dựng kế hoạch phát triển KTXH dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 
	
	

	44. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1010 /QĐ-TTg
	25/6/2013
	V/v tuyển chịn bổ sung công dân phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân đợt 2 năm 2013 
	
	

	45. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1009 /QĐ-TTg
	25/6/2013
	V/v hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân  
	
	

	46. 
	Văn phòng Chính Phủ
	5186 /VPCP-KTN
	26/6/2013
	V/v hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai  
	
	

	47. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	4416 /BKHĐT-QLKKT
	26/6/2013
	V/v gia hạn thời gian xây dựng báo cáo rá oát đề án bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp  
	
	

	48. 
	Bộ Công thương
	5629 /BCT-QLTT
	26/6/2013
	V/v Báo cáo 6 tháng thực hiện quyết định 2088 của Thủ tướng Chính Phủ  
	
	

	49. 
	Văn phòng Chính Phủ
	5173 /VPCP-HC
	26/6/2013
	V/v hiệp y khen thưởng cho ông CVP UBND tỉnh  
	
	

	50. 
	Văn phòng Chính Phủ
	221 /TB-VPCP
	26/6/2013
	Thông báo kết luận Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải thiện môi trường du lịch VN 
	
	

	51. 
	Bộ Nội vụ
	2192 /BNV-TCBC
	26/6/2013
	V/v góp ý dự án thành lập Trường Đại học Tân Trào  
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